
1 41190 13513 Anten dây co 18m Yên Bái Trạm Yên Bái
TTVT Thiệu Hóa - 

Yên Định

Xã Yên Bái, huyện 

Yên Định
Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

2 41190 7814
Cột Anten dây co cao 18m

trạm BTS Định Hoà
Trạm Định Hòa

TTVT Thiệu Hóa - 

Yên Định

Xã Định Hòa, huyện 

Yên Định
Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

3 41290 7773
Cột Anten dây co cao 18m

trạm Phúc do
Trạm Phúc Do

TTVT Cẩm Thủy - 

Bá Thước
Huyện Cẩm Thủy Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

4 41430 9987
Cột Anten dây co cao 42m

trạm BTS Hậu Lộc 2.
Trạm BTS Hậu Lộc 2

TTVT Nga Sơn - 

Hậu Lộc
Huyện Hậu Lộc Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

5 41460 5028
Cột Anten dây co 21m trạm

VT Quảng Hùng
Trạm Quảng Hùng TTVT Sầm Sơn TP Sầm Sơn Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

6 41490 9208
Cột Anten dây co cao 18m

trạm BTS Quảng Định
Trạm Quảng Định

TTVT Quảng 

Xương

Quảng Định, Quảng 

Xương
Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

7 41490 7035
Cột Anten dây co cao 18m

trạm Quảng Lợi
Trạm Quảng Lợi

TTVT Quảng 

Xương

Quảng Lợi, Quảng 

Xương
Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

8 41490 13554
Anten dây co 18m BTS

Quảng Phong
Trạm Quảng Phong

TTVT Quảng 

Xương

Quảng Phong, Quảng 

Xương
Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

9 41490 13355
Anten dây co cao 15 m BTS

Quảng Thái
Trạm Quảng Thái

TTVT Quảng 

Xương

Quảng Thái, Quảng 

Xương
Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

10 41530 3147
Anten dây co cao 40m TVT

Mai Lâm
Trạm Mai Lâm TTVT Nghi Sơn TX Nghi Sơn Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

11 41530 9259

Hệ thống Cầu cáp Trạm

Ninh Hải (Cột anten dây co

cao 36m)

Trạm Ninh Hải TTVT Nghi Sơn TX Nghi Sơn Cột 1          
Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

12 41530 10794
Cột Anten dây co cao 42m

trạm BTS Nhiệt điện
Trạm NM Nhiệt Điện TTVT Nghi Sơn TX Nghi Sơn Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

13 41530
100150731

00845

Hệ thống cột anten phân tán

gồm 03 cột cao 6m gần

Shellter trong Lọc hóa dầu

Nghi Sơn

Trạm Nghi Sơn TTVT Nghi Sơn TX Nghi Sơn Hệ thống 1          
Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

14 41530
Cột anten trạm Anh Phát

42m
Trạm Nghi Sơn TTVT Nghi Sơn TX Nghi Sơn Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

15 41530
Cột anten trạm Đảo Nghi

Sơn 36m
Trạm Nghi Sơn TTVT Nghi Sơn TX Nghi Sơn Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

Hiện trạng

PHỤ LỤC SỐ 02

Gói số 2: Các loại Cột anten, thiết bị điện, nguồn điện, máy điều hòa, thiết bị viễn thông, tin học, các loại tài sản khác và công cụ 

dụng cụ các loại

(Kèm theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 84-2025/HĐĐG-THA-BTN, ngày 12 tháng 6 năm 2025)
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Hiện trạngSTT
Mã đơn 

vị 
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Nơi bảo quản, Lưu 

giữ tài sản
Đơn vị quản lý Địa chỉ ĐVT
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lượng

16 41590 6587
Cột Anten dây co cao 27m

trạm VT Chợ Trầu
Trạm VT Chợ Trầu TTVT Nông Cống

Công Liêm, Nông 

Cống
Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

17 41590 7819
Cột Anten dây co cao 42m

trạm BTS Vạn Thiện 
Trạm BTS Vạn Thiện TTVT Nông Cống Vạn Thiện, Nông Cống Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

18 41590 7804
Cột anten dây co cao 42m

trạm BTS Hoàng Giang
Trạm VT Hoàng Giang TTVT Nông Cống

Hoàng Giang Nông 

Cống
Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

19 41590 1884
Cot anten 25m Cquan-

Ncong
Trạm VT Cầu Quan TTVT Nông Cống

Trung Chính, Nông 

Cống
Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

20 41590 13504
Cột anten dây co 42m trạm

BTS Minh Thọ
Trạm VT Cầu Quan TTVT Nông Cống

Trung Chính, Nông 

Cống
Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

21 41630 10808
Cột Anten dây co cao 36m

trạm BTS Minh Châu.
Trạm Minh Châu TTVT Triệu Sơn Minh Châu, Triệu Sơn Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

22 41690 4027
TSCĐ cột ănten 40m Cửa

Đặt
Trạm Cửa Đạt TTVT Thọ Xuân

Cửa Đạt,  Thường 

Xuân
Cột 1          

Cột han rỉ, bong chóc sơn, đã tháo dỡ. Thu hồi sắt 

bán phế liệu

23 41100 11471
VNPT-

THA000381

Máy điều hoà Mitsubishi

heavy inverter multi -KX4-

R410A

Kho Đông Hải
VP VNPT Thanh 

Hóa

Đông Hải, TP Thanh 

Hóa
Cái 1          

Điều hòa 48.000 BTU bao gồm cả cục lạnh và cục 

nóng đã sử dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, 

hỏng hóc, ngoại quan cũ kĩ.

24 41105 13524
VNPT-

THA13524

Card angoma 8E1 board

(Hệ thống Smart ACD)
Phòng IDC TT Công nghệ TT

26 A Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

25 41105 13523
VNPT-

THA13523

Card angoma 8E1 board

(Hệ thống Smart ACD)
Phòng IDC TT Công nghệ TT

26 A Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

26 41105 9281
VNPT-

THA005092
Hệ thống điều hoà chính xác Phòng IDC TT Công nghệ TT

26 A Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Điều hòa chính xác Inrow RP 90.000 BTU đã sử 

dụng lâu năm, hỏng hóc

27 41105 6960
VNPT-

THA005064

Thiết bị bảo mật SONIC

WALL Pro 2040
Phòng IDC TT Công nghệ TT

26 A Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

28 41105 8499
VNPT-

THA005074

Máy chủ IBM X3650 7979-

B4A
Phòng IDC TT Công nghệ TT

26 A Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

29 41105 8498
VNPT-

THA005073

Máy chủ IBM X3650 7979-

B4A
Phòng IDC TT Công nghệ TT

26 A Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

30 41105 9288
VNPT-

THA005096

IBM Server System - Mở

rộng hệ thống SMart ACD
Phòng IDC TT Công nghệ TT

26 A Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

31 41105 10093
VNPT-

THA005014

Máy tính IBM Server

System X3650M2
Phòng IDC TT Công nghệ TT

26 A Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

32 41105 13592
VNPT-

THA005021
IBM sever X3850 X5 Phòng IDC TT Công nghệ TT

26 A Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

33 41105 4329
VNPT-

THA005031

Máy chủ Sever 1080-7043L

(1080)
Phòng IDC - R1 TT Công nghệ TT

26 A Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

34 41105 4330
VNPT-

THA005032

Máy chủ Sever 1080-

7043L(1080)
Phòng IDC - R1 TT Công nghệ TT

26 A Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

35 41105 5648
VNPT-

THA005037

Máy chủ Server IBM

xSeries 346 đài 1080
Phòng IDC TT Công nghệ TT

26 A Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.
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36 41105 4614
VNPT-

THA005033

Máy chủ Voice Server

Fujitsu Primergy F200-

MUCOS

Phòng IDC - R1 TT Công nghệ TT
26 A Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

37 41105 10230 Không có

T.bị đầu cuối THHN ( HD

Codec, HD camera, HD

Data Softwere) Cấp L2

Phòng giải pháp 1 TT Công nghệ TT
26 A Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

38 41105 16765 Không dán tem
Tivi Sony 3D Led 55 inh

FullHD 1920 x 1081
Phòng giải pháp 1 TT Công nghệ TT

26 A Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

39 41109
100151231

01239

VNPT-

THA010259

Máy điều hòa đứng Daikin

FVNE100LAVE
P.BSC T5 - Hỏng TT Điều hành TT

26A ĐL Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Điều hòa 48.000 BTU bao gồm cả cục lạnh và cục 

nóng đã sử dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, 

hỏng hóc, ngoại quan cũ kĩ.

40 41109 9267
VNPT-

THA010258

Máy điều hoà Carrier

48000BTU
P.BSC T5 TT Điều hành TT

26A ĐL Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

41 41109 9269
VNPT-

THA010264

Máy điều hoà Carrier

48000BTU
P.BSC T5 TT Điều hành TT

26A ĐL Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

42 41112 5353
VNPT-

THA021388

Máy nổ BRUNO 15KVA-

Đông Hải
Trạm Đông Hải TTVT Nam TP TP Thanh Hóa Cái 1          Máy nổ sử dụng lâu năm đã hỏng, ngoại quan cũ kĩ

43 41190 9699 Không có Hệ thống điện AC Trạm Định Liên
TTVT Thiệu Hóa - 

Yên Định

Xã Định Liên, huyện 

Yên Định
ht 1          

Hệ thống điện (183m cáp nguồn 3*16+1*10mm) 

sử dụng lâu ngày, thu hồi dây điện cũ, đã tập kết 

tại kho bán thanh lý theo cân

44 41260 18297
VNPT-

THA040379

Máy phát điện BRUNO -

GS7000HMPE- 6,5KVA
THACH-QUANG2

TTVT Vĩnh Lộc - 

Thạch Thành

Xã Thạch Quảng, 

huyện Thạch Thành
Cái 1          

Máy phát điện sử dụng lâu năm đã hỏng, ngoại 

quan cũ kĩ

45 41260 10109
VNPT-

THA045563
Máy hàn quang Furukawa VINH-NINH

TTVT Vĩnh Lộc - 

Thạch Thành

Thị trấn huyện Vĩnh 

Lộc
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

46 41260 9966
VNPT-

THA045129

Trạm Shelter tại trạm BTS

Vĩnh Quang 
Vĩnh Quang

TTVT Vĩnh Lộc - 

Thạch Thành

Xã Vĩnh Quang, 

huyện Vĩnh Lộc
Cái 1          

Trạm là một phần của thùng container,mái lợp tôn, 

hiện tại đã cũ han gỉ, chưa tháo dỡ

47 41330
100151231

01641

VNPT-

THA055709

Máy hàn quang Fujikura

21S
Trạm Hoằng Hóa TTVT Hoằng Hóa Thị trấn Hoằng Hóa Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

48 41330
100161231

02718

VNPT-

THA055888

Hệ thống điện AC trạm

BTS Núi Linh Trường

Trạm BTS núi Linh

Trường
TTVT Hoằng Hóa Huyện Hoằng Hóa ht 1          

Hệ thống điện (gồm 1520m dây cáp nhôm 

4*70mm) sử dụng lâu ngày, thu hồi dây điện cũ, 

đã tập kết tại kho bán thanh lý theo cân

49 41330 11436
VNPT-

THA058027

Bổ xung Block 120x2 cho

IP DSLAM 2006-2008
Trạm Hoằng Hóa TTVT Hoằng Hóa Thị trấn Hoằng Hóa Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

50 41330 14271
VNPT-

THA057977

Máy hàn quang Fujikura

FSM-60S
Trạm Hoằng Lộc TTVT Hoằng Hóa Thị trấn Hoằng Hóa Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

51 41330 17787
VNPT-

THA056604
Máy nắn AC/DC Delta Trạm Hoằng Hóa TTVT Hoằng Hóa Thị trấn Hoằng Hóa Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

52 41330 18327 Không có
Hệ thống điện nhẹ khu du

lịch Linh Trường

Trạm BTS núi Linh

Trường
TTVT Hoằng Hóa Huyện Hoằng Hóa Cái 1          

Hệ thống điện (gồm: 1 tủ phân phối điện) sử dụng 

lâu ngày,đã hỏng, dây điện trong tường không có 

khả năng thu hồi
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53 41330 3550 Không có Trạm BA Chợ Vực - H.Hoá Trạm Chợ vực TTVT Hoằng Hóa
Hoằng Ngọc, Hoằng 

Hóa
Cái 1          

Trạm biến áp 50KVA đã cũ, han gỉ nhiều, chưa 

tháo dỡ

54 41330 3645
VNPT-

THA055323

Giá MDF trạm VT Nghĩa

Trang 
Trạm Nghĩa Trang TTVT Hoằng Hóa

Hoằng Trung Hoằng 

Hóa
Cái 1          

Giá MDF sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu hồi 

sắt bán thanh lý

55 41330 4773
VNPT-

THA055379

Khung giá MDF tại Nghĩa

Trang
Trạm Nghĩa Trang TTVT Hoằng Hóa

Hoằng Trung Hoằng 

Hóa
Cái 1          

Giá MDF sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu hồi 

sắt bán thanh lý

56 41330 4783
VNPT-

THA055316

Khung giá MDF tại Hoằng

Hoá
Trạm Hoằng Lương TTVT Hoằng Hóa

Hoằng Lương Hoằng 

Hóa
Cái 1          

Giá MDF sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu hồi 

sắt bán thanh lý

57 41330 4784
VNPT-

THA055154

Khung giá MDF tại Hoằng

Hoá
Trạm Hoằng Phú TTVT Hoằng Hóa Hoằng Phú Hoằng Hóa Cái 1          

Giá MDF sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu hồi 

sắt bán thanh lý

58 41330 4785
VNPT-

THA055655

Khung giá MDF tại Hoằng

Hoá
Trạm Hoằng Phụ TTVT Hoằng Hóa Hoằng Phụ Hoằng Hóa Cái 1          

Giá MDF sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu hồi 

sắt bán thanh lý

59 41330 4786
VNPT-

THA055880

Khung giá MDF tại Hoằng

Hoá
Trạm Hoằng Trường TTVT Hoằng Hóa

Hoằng Trường Hoằng 

Hóa
Cái 1          

Giá MDF sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu hồi 

sắt bán thanh lý

60 41330 4787
VNPT-

THA055704

Khung giá MDF tại Hoằng

Hoá
Trạm Hoằng Thanh TTVT Hoằng Hóa

Hoằng Thanh Hoằng 

Hóa
Cái 1          

Giá MDF sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu hồi 

sắt bán thanh lý

61 41330 4788
VNPT-

THA055425

Khung giá MDF tại Hoằng

Hoá
Trạm Hoằng Trạch TTVT Hoằng Hóa

Hoằng Trạch Hoằng 

Hóa
Cái 1          

Giá MDF sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu hồi 

sắt bán thanh lý

62 41430 9909
VNPT-

THA075293

Máy phát điện Lister Petter

1 pha
Trạm Ba Đình

TTVT Nga Sơn - 

Hậu Lộc
Ba Đình, Nga Sơn Cái 1          

Máy phát điện bị cháy, chỉ còn phần lõi máy bên 

trong

63 41460 3644
VNPT-

THA080913

Giá MDF trạm VT Quảng

Tiến - SSơn
Trạm Quảng Tiến TTVT Sầm Sơn TP Sầm Sơn Cái 1          

Giá MDF sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu hồi 

sắt bán thanh lý

64 41490
100171231

03372

VNPT-

THA085799

Máy đo OTDR smart

OTDR - Viavi 
Trạm Ghép

TTVT Quảng 

Xương
Huyện Quảng Xương Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

65 41490 17964
VNPT-

THA085830
Máy nắn AC/DC Emerson Trạm Quảng Nham

TTVT Quảng 

Xương

Trạm Ghép, Quảng 

Xương
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

66 41490 17956
VNPT-

THA085975
Máy nắn AC/DC Emerson Trạm Quảng Thái

TTVT Quảng 

Xương

Quảng Thái Quảng 

Xương
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

67 41490
100150130

00584

VNPT-

THA085183
Máy đo quang OTDR Đặng Bá Quyền

TTVT Quảng 

Xương
Huyện Quảng Xương Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

68 41580
100151231

01491

VNPT-

THA101545

Tủ nguồn máy nắn AC/DC

VPRS7500
Trạm Như Thanh

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

69 41580 16272
VNPT-

THA101661

Thiết bị phụ trợ BTS Hàm

Rồng
Trạm Xuân Khang

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân

Xuân Khang, Như 

Thanh
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

70 41580 17879
VNPT-

THA101518
Máy nắn AC/DC Powerone

Trạm Yên Lạc Như

Thanh

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Yên Lạc, Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

71 41580 17882
VNPT-

THA101107
Máy nắn AC/DC Emerson

Trạm Yên Thọ Như

Thanh - Chuyển mạch

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Yên Thọ, Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

4
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72 41580 9869
VNPT-

THA096181
Hệ thống điện AC Trạm Thanh Hòa

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thanh Hòa, Như Xuân Cái 1          

Hệ thống điện AC (gồm 1 thiết bị cắt lọc sét) sử 

dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

73 41590 18316
VNPT-

THA106555

Máy phát điện BRUNO -

GS7000HMPE- 6,5KVA
Trạm VT Vạn Hòa TTVT Nông Cống Vạn Thiện, Nông Cống Cái 1          

Máy phát điện sử dụng lâu năm đã hỏng, ngoại 

quan cũ kĩ

74 41590 14265
VNPT-

THA106968

Máy hàn quang Fujikura

FSM-60S
Trạm VT Chợ Trầu TTVT Nông Cống

Công Liêm, Nông 

Cống
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

75 41690 3234
VNPT-

THA121519
Thiết bị cắt, lọc sét

Trạm VT Thường

Xuân
TTVT Thọ Xuân Huyện Thường Xuân Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

76 41690 3144 Không có
Đường dây + trạm biến áp

30KVA TVT Xuân Lai
Trạm Xuân Lai TTVT Thọ Xuân Xuân Lai, Thọ Xuân Cái 1          Trạm biến áp đã cũ, han gỉ nhiều, chưa tháo dỡ

77 41760
100140830

00383

VNPT-

THA127288

Máy hàn quang Fujikura

FSM-70S_ Ngọc Lặc
Trạm VT Ngọc Lặc

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh
Thị trấn Ngọc Lặc Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

78 41760
100161231

02765

VNPT-

THA135192

Máy đo OTDR FX300 và

phụ kiện
Trạm VT trung tâm

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh
Thị trấn Ngọc Lặc Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

79 41760 14681
VNPT-

THA135184

Máy hàn quang loại FSM-

60S
Trạm VT trung tâm

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh
Thị trấn Ngọc Lặc Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

80 41111
VNPT-

THA018425
Khung giá accu Trạm Phú Sơn 2 TTVT Bắc TP TP Thanh Hóa Cái 1          

Khung giá accu sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu 

hồi sắt bán thanh lý

81 41190
VNPT-

THA035890
Khung giá accu Trạm Định Bình

TTVT Thiệu Hóa - 

Yên Định

Xã Định Bình, huyện 

Yên Định
Cái 1          

Khung giá accu sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu 

hồi sắt bán thanh lý

82 41190
VNPT-

THA035231
Khung giá accu Trạm Định Công

TTVT Thiệu Hóa - 

Yên Định

Xã Định Công, huyện 

Yên Định
Cái 1          

Khung giá accu sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu 

hồi sắt bán thanh lý

83 41430
VNPT-

THA060817
Khung giá accu Trạm VT Hưng Lộc 1

TTVT Nga Sơn - 

Hậu Lộc
Hưng Lộc, Hậu Lộc Cái 1          

Khung giá accu sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu 

hồi sắt bán thanh lý

84 41430
VNPT-

THA060856
Khung giá accu Trạm Hải Lộc

TTVT Nga Sơn - 

Hậu Lộc
Hải Lộc, Hậu Lộc Cái 1          

Khung giá accu sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu 

hồi sắt bán thanh lý

85 41430
VNPT-

THA062307
Khung giá accu Trạm VT Mỹ Lộc

TTVT Nga Sơn - 

Hậu Lộc
Mỹ Lộc, Hậu Lộc Cái 1          

Khung giá accu sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu 

hồi sắt bán thanh lý

86 41430
VNPT-

THA061117
Khung giá accu Trạm VT Hòa Lộc

TTVT Nga Sơn - 

Hậu Lộc
Hòa Lộc, Hậu Lộc Cái 1          

Khung giá accu sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu 

hồi sắt bán thanh lý

87 41490
VNPT-

THA085907
Khung giá accu Trạm Quảng Lợi

TTVT Quảng 

Xương

Quảng Lợi, Quảng 

Xương
Cái 1          

Khung giá accu sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu 

hồi sắt bán thanh lý

88 41590
VNPT-

THA105742
Khung giá accu Trạm Cầu Quan TTVT Nông Cống

Trung Chính, Nông 

Cống
Cái 1          

Khung giá accu sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu 

hồi sắt bán thanh lý

89 41760
VNPT-

THA125724
Khung giá accu Trạm Nguyệt Ấn

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh

Xã Nguyệt Ấn, huyện 

Ngọc Lặc
Cái 1          

Khung giá accu sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu 

hồi sắt bán thanh lý

90 41760
VNPT-

THA127363
Khung giá accu Trạm VT Ngọc Sơn

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh

Xã Ngọc Sơn, huyện 

Ngọc Lặc
Cái 1          

Khung giá accu sử dụng lâu ngày, han gỉ nhẹ. Thu 

hồi sắt bán thanh lý

91 41100
VNPT-

THA001102
Ghế xoay

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

92 41100
VNPT-

THA000521

Màn hình máy tính

Samsung B1930N 17inch

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.
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93 41100
VNPT-

THA000520

Case máy tính Compaq

pentium duo core E5800

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

94 41100
VNPT-

THA000518

Màn hình máy tính Dell

19inch

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

95 41100
VNPT-

THA000403
Máy in HP Laser 1300

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

96 41100
VNPT-

THA000632
Laptop Toshiba 

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

97 41100
VNPT-

THA001032
Case Lenovo

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

98 41100
VNPT-

THA000509

Case máy tính Dell vostro

3800

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

99 41100
VNPT-

CASEFPT
Case máy tính FPT Elead

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

100 41100
VNPT-

THA001242
Điện thoại Panasonic TSC11

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

101 41100
VNPT-

THA001098
Điện thoại bàn Vinacom

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

102 41100
VNPT-

THA001244
Bàn phím, chuột

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

103 41100
VNPT-

THA001078
Bàn họp

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Bàn làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu ngày, 

hư hỏng, không thể sử dụng

104 41100
VNPT-

THA001094
Bàn làm việc

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Bàn làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu ngày, 

hư hỏng, không thể sử dụng

105 41100
VNPT-

THA001093
Bàn máy tính

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Bàn làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu ngày, 

hư hỏng, không thể sử dụng

106 41100
VNPT-

THA001017
Case Dell 20"

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

107 41100
VNPT-

THA001039
Ghế Hòa phát

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

108 41100
VNPT-

THA001064
Ghế Hòa phát

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

109 41100
VNPT-

THA001066
Ghế Hòa phát

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

110 41100
VNPT-

THA001067
Ghế Hòa phát

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

111 41100
VNPT-

THA001068
Ghế Hòa phát

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

112 41100
VNPT-

THA001069
Ghế Hòa phát

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

113 41100
VNPT-

THA001070
Ghế Hòa phát

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

114 41100
VNPT-

THA001095
Ghế xoay

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.
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115 41100
VNPT-

THA001084
Ghế Xuân Hòa

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

116 41100
VNPT-

THA001085
Ghế Xuân Hòa

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

117 41100
VNPT-

THA001086
Ghế Xuân Hòa

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

118 41100
VNPT-

THA001087
Ghế Xuân Hòa

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

119 41100
VNPT-

THA001104

Điều hòa Daikin 18000

BTU

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

120 41100
VNPT-

THA001016

Màn hình máy tính Dell

T7400

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

121 41100
VNPT-

THA001054
Laptop HP

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

122 41100
VNPT-

THA001055
Máy in HP 3015

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

123 41100
VNPT-

THA001052
Điện thoại bàn Beetel

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

124 41100
VNPT-

THA001062
Quạt Vinawin

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

125 41100
VNPT-

THA000636
Quạt cây Vinawind

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

126 41100
VNPT-

THA001099
Bàn làm việc liền vách

P KTĐT -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Bàn làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu ngày, 

hư hỏng, không thể sử dụng

127 41100
VNPT-

DTBAN-THO
Điện thoại bàn Goldtel

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

128 41100

VNPT-

MTCASIO-

THO

Máy tính tay Casio
P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

129 41100

VNPT-

MTCASIO-

HUYEN

Máy tính tay Casio
P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

130 41100
VNPT-

THA000002
Bàn Hòa phát

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Bàn làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu ngày, 

hư hỏng, không thể sử dụng

131 41100
VNPT-

THA000003
Bàn Hòa phát

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Bàn làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu ngày, 

hư hỏng, không thể sử dụng

132 41100
VNPT-

THA000004
Bàn Hòa phát

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Bàn làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu ngày, 

hư hỏng, không thể sử dụng

133 41100
VNPT-

THA000017
Bàn làm việc

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Bàn làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu ngày, 

hư hỏng, không thể sử dụng

134 41100
VNPT-

THA000015
Giá sách Gỗ

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Giá sách làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu 

ngày, hư hỏng, không thể sử dụng7
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135 41100
VNPT-

THA000655
Ghế hòa phát GL101B

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

136 41100
VNPT-

THA000656
Ghế hòa phát GL101B

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

137 41100
VNPT-

THA001145
Máy điện thoại Panasonic

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

138 41100
VNPT-

THA001376
Bàn làm việc

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Bàn làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu ngày, 

hư hỏng, không thể sử dụng

139 41100
VNPT-

THA001413
Điện thoại bàn Gaoxinqi

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

140 41100
VNPT-

THA001369
Bàn làm việc liền vách

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Bàn làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu ngày, 

hư hỏng, không thể sử dụng

141 41100
VNPT-

THA001399
Lap Dell

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

142 41100

VNPT-

MTCASIO-

P.HANG

Máy tính tay Casio
P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

143 41100
VNPT-

THA001135
Bàn máy tính

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Bàn làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu ngày, 

hư hỏng, không thể sử dụng

144 41100
VNPT-

THA001136
Bàn máy tính

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Bàn làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu ngày, 

hư hỏng, không thể sử dụng

145 41100
VNPT-

THA000676
Điện thoại bàn 

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

146 41100
VNPT-

THA000337
Điện thoại bàn Panasonic

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

147 41100

VNPT-

MTCASIO-

TRANG

Máy tính tay Casio
P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

148 41100

VNPT-

DTBAN-

VANH

Điện thoại bàn Panasonic
P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

149 41100

VNPT-

MTCASIO-

VANH

Máy tính tay Casio
P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

150 41100
VNPT-

THA000331
Điện thoại bàn Panasonic

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

151 41100

VNPT-

MTCASIO-

HANH

Máy tính tay Casio
P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

152 41100
VNPT-

THA000001
Máy tính DELL

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

153 41100
VNPT-

THA000329
Điện thoại bàn Panasonic

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

8
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154 41100
VNPT-

THA000330
Máy tính tay Casio

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

155 41100

VNPT-

MTCASIO-

THUY

Máy tính tay Casio
P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

156 41100
VNPT-

THA001428
Máy điện thoại Panasonic

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

157 41100

VNPT-

MTCASIO-

HONG

Máy tính tay Casio
P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

158 41100
VNPT-

THA000333
Điện thoại bàn Panasonic

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

159 41100

VNPT-

MTCASIO-

DUONG

Máy tính tay Casio
P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

160 41100
VNPT-

THA001212

Hộc di động hòa phát 3

ngăn kéo M3D

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Hộc di động làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu 

ngày, hư hỏng, không thể sử dụng

161 41100
VNPT-

THA000328
Máy tính tay Casio

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

162 41100
VNPT-

THA001197
Laptop Dell

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

163 41100
VNPT-

THA000334
Máy tính tay Casio

P KTKH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

164 41100
VNPT-

THA000552
Bàn  gỗ mầu vàng 0,7*1,3m

P NSTH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          

Bàn làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu ngày, 

hư hỏng, không thể sử dụng

165 41100
VNPT-

THA000591
ĐTCĐ vinacom 818

P NSTH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

166 41100
VNPT-

THA000566
Case máy tính Đông Nam Á 

P NSTH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

167 41100
VNPT-

THA000565

Máy tính Laptop Lenovo

ideapad Z460

P NSTH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

168 41100
VNPT-

THA000584
Tủ nhôm kính 1,8*2m

P NSTH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

169 41100
VNPT-

THA001031
Laptop ASUS 15inch

P NSTH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

170 41100
VNPT-

THA001259

Laptop Dell Inspiron 3000

senes 3493

P NSTH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

171 41100
VNPT-

THA000587

Tivi Samsung LCD

LA22B450C4

P NSTH -VNPT

Thanh Hóa

VP VNPT Thanh 

Hóa

26A ĐL Lê Lợi, TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

172 41105
VNPT-

THA005367
Switch Cisco 2950 PKTT5 TT CNTT TT Công nghệ TT

26 A Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

173 41109
VNPT-

THA010613
Máy in HP Laser Jet 3050 ĐHTT TT Điều hành TT

26A ĐL Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

9
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174 41109
VNPT-

THA011507

Laptop Dell Inspiron 15

3593 
ĐHTT TT Điều hành TT

26A ĐL Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

175 41109
VNPT-

THA010159
Inverter DC/AC ĐHTT TT Điều hành TT

26A ĐL Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

176 41109
VNPT-

THA010163
Inverter DC/AC ĐHTT TT Điều hành TT

26A ĐL Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

177 41109
VNPT-

THA010018.01
Điện thoại bàn NEC ĐHTT TT Điều hành TT

26A ĐL Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

178 41109
VNPT-

THA010040
Máy hút bụi Bluestone ĐHTT TT Điều hành TT

26A ĐL Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

179 41109
VNPT-

THA011371

Thiết bị đo điện trở đất

Kyoritsu 4105A
ĐHTT TT Điều hành TT

26A ĐL Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

180 41109
VNPT-

THA010133
Tủ nguồn NetSure 731 ĐHTT TT Điều hành TT

26A ĐL Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

181 41109
VNPT-

THA010012
Máy tính Elead FPT (Cây) ĐHTT TT Điều hành TT

26A ĐL Lê Lợi TP 

Thanh Hóa
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

182 41111
VNPT-

THA019426
Bộ bàn ghế tiếp khách Bắc TP TTVT Bắc TP TP Thanh Hóa Cái 1          

Bàn làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu ngày, 

hư hỏng, không thể sử dụng

183 41112
VNPT-

THA020461

Điều hòa

Panasonic1_12000_
TTVT Nam TP TTVT Nam TP TP Thanh Hóa Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

184 41112
VNPT-

THA020777
Điều hòa General_24000 TTVT Nam TP TTVT Nam TP TP Thanh Hóa Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

185 41112
VNPT-

THA023389
Điều hòa Daikin 18000BTU TTVT Nam TP TTVT Nam TP TP Thanh Hóa Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

186 41112
VNPT-

THA021617
Điều hòa Daikin_12000 TTVT Nam TP TTVT Nam TP TP Thanh Hóa Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

187 41112
VNPT-

THA023678
Điều hòa Daikin2_12000 TTVT Nam TP TTVT Nam TP TP Thanh Hóa Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

188 41290
VNPT-

THA043634
Ghế GĐ hòa phát GL309

TTVT Cẩm Thủy - Bá 

Thước

TTVT Cẩm Thủy - 

Bá Thước
Huyện Bá Thước Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

189 41290
VNPT-

THA050577

Bàn làm việc giám đốc

Xuân hòa

TTVT Cẩm Thủy - Bá 

Thước

TTVT Cẩm Thủy - 

Bá Thước
Huyện Bá Thước Cái 1          

Bàn làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu ngày, 

hư hỏng, không thể sử dụng

190 41290
VNPT-

THA050417
Tủ sắt đựng hồ sơ Hòa Phát

TTVT Cẩm Thủy - Bá 

Thước

TTVT Cẩm Thủy - 

Bá Thước
Huyện Bá Thước Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

191 41410
VNPT-

THA068302
Điều hòa LG 12000 BTU

TTVT Bỉm Sơn - Hà 

Trung

TTVT Bỉm Sơn - 

Hà Trung
Hà Bình, Hà Trung Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

192 41410
VNPT-

THA070071
Máy tính Lenovo

TTVT Bỉm Sơn - Hà 

Trung

TTVT Bỉm Sơn - 

Hà Trung
Hà Bình, Hà Trung Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

193 41410
VNPT-

THA070082
Bàn phím máy tính FPT

TTVT Bỉm Sơn - Hà 

Trung

TTVT Bỉm Sơn - 

Hà Trung
Hà Bình, Hà Trung Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.
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194 41410
VNPT-

THA070221
Máy in HP 1320

TTVT Bỉm Sơn - Hà 

Trung

TTVT Bỉm Sơn - 

Hà Trung
Hà Bình, Hà Trung Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

195 41410
VNPT-

THA065172
Máy in LBP3300

TTVT Bỉm Sơn - Hà 

Trung

TTVT Bỉm Sơn - 

Hà Trung
Hà Bình, Hà Trung Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

196 41410
VNPT-

THA070093
Máy tính THHN Lenovo

TTVT Bỉm Sơn - Hà 

Trung

TTVT Bỉm Sơn - 

Hà Trung
Hà Bình, Hà Trung Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

197 41410
VNPT-

THA065139
Cây máy tính Gengo

TTVT Bỉm Sơn - Hà 

Trung

TTVT Bỉm Sơn - 

Hà Trung
Hà Bình, Hà Trung Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

198 41410
VNPT-

THA068303
Điều hòa Dai kin

TTVT Bỉm Sơn - Hà 

Trung

TTVT Bỉm Sơn - 

Hà Trung
Hà Bình, Hà Trung Cái 1          

Điều hòa 12.000 BTU bao gồm cả cục lạnh và cục 

nóng đã sử dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, 

hỏng hóc, ngoại quan cũ kĩ.

199 41430
VNPT-

THA060954

Điều hòa DAIKIN

12.000BTU 

TTVT Nga Sơn - Hậu 

Lộc

TTVT Nga Sơn - 

Hậu Lộc
Huyện Hậu Lộc Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

200 41430
VNPT-

THA062200

Điều hòa Mishubishi 12000

BTU 

TTVT Nga Sơn - Hậu 

Lộc

TTVT Nga Sơn - 

Hậu Lộc
Huyện Hậu Lộc Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

201 41430
VNPT-

THA062246
Điều hòa Funiki 9000 BTU

TTVT Nga Sơn - Hậu 

Lộc

TTVT Nga Sơn - 

Hậu Lộc
Huyện Hậu Lộc Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

202 41430
VNPT-

THA061101

Điều hòa DaiKin 12.000

BTU

TTVT Nga Sơn - Hậu 

Lộc

TTVT Nga Sơn - 

Hậu Lộc
Huyện Hậu Lộc Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

203 41430
VNPT-

THA061103

Điều hòa DaiKin 12.000

BTU

TTVT Nga Sơn - Hậu 

Lộc

TTVT Nga Sơn - 

Hậu Lộc
Huyện Hậu Lộc Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

204 41430
VNPT-

THA060809
Điều hòa DAIKIN 9000 

TTVT Nga Sơn - Hậu 

Lộc

TTVT Nga Sơn - 

Hậu Lộc
Huyện Hậu Lộc Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

205 41430
VNPT-

THA060911

Điều hòa DAIKIN

9000BTU

TTVT Nga Sơn - Hậu 

Lộc

TTVT Nga Sơn - 

Hậu Lộc
Huyện Hậu Lộc Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

206 41460
VNPT-

THA080385
Điều hòa Samsung TTVT Sầm Sơn TTVT Sầm Sơn TP Sầm Sơn Cái 1          

Điều hòa 9.000 BTU bao gồm cả cục lạnh và cục 

nóng đã sử dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, 

hỏng hóc, ngoại quan cũ kĩ.

207 41460
VNPT-

THA080151

Điều hòa DAIKIN

12.000BTU
TTVT Sầm Sơn TTVT Sầm Sơn TP Sầm Sơn Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

208 41460
VNPT-

THA080225
Điều hòa Shap 12.001BTU TTVT Sầm Sơn TTVT Sầm Sơn TP Sầm Sơn Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

209 41580
VNPT-

THA096943

CẮT LỌC SÉT MTSuger

MT63/300-240Y

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thanh Hòa, Như Xuân Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.
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210 41580
VNPT-

THA095431
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

211 41580
VNPT-

THA095432
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

212 41580
VNPT-

THA095433
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

213 41580
VNPT-

THA096940

CẮT LỌC SÉT

SUGERPRO PRO-TDS

363-300KA

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

214 41580
VNPT-

THA095759

BỘ ĐIỀU KHIỂN LUÂN

PHIÊN VASS - AC1000

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

215 41580
VNPT-

THA095480

GHẾ LÀM VIỆC INOX

190

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

216 41580
VNPT-

THA095131
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

217 41580
VNPT-

THA095134
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

218 41580
VNPT-

THA095135
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

219 41580
VNPT-

THA095137
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

220 41580
VNPT-

THA095626
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

221 41580
VNPT-

THA095679
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

222 41580
VNPT-

THA095680
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

223 41580
VNPT-

THA095133
ODF Indoor 48 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.
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224 41580
VNPT-

THA095132
ODF Indoor 96 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

225 41580
VNPT-

THA100993
Ổn áp 3 pha Standa 20KVA

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

226 41580
VNPT-

THA100992
Cat lọc sét Proline

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

227 41580
VNPT-

THA095374

BỘ NẠP BÙ ACCU SMPS

- 123

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

228 41580
VNPT-

THA095339
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

229 41580
VNPT-

THA095340
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

230 41580
VNPT-

THA095341
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

231 41580
VNPT-

THA095342
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

232 41580
VNPT-

THA095343
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

233 41580
VNPT-

THA095344
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

234 41580
VNPT-

THA101383

Máy xịt nước Huyndai

HDx915

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

235 41580
VNPT-

THA095118
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

236 41580
VNPT-

THA095119
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

237 41580
VNPT-

THA095120
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.
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238 41580
VNPT-

THA095121
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

239 41580
VNPT-

THA095122
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

240 41580
VNPT-

THA095182
ODF Indoor 24 SC-APC

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

241 41580
VNPT-

THA095146

TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN

ELECTRIC BOX

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

242 41580
VNPT-

THA095128
Tủ Rack DSLAM

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

243 41580
VNPT-

THA100343

Cắt lọc sét PROLINE LPS

34-40/135

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

244 41580
VNPT-

THA101824

Cắt lọc sét PROLINE LPS

34-40/200

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

245 41580
VNPT-

THA101828

Cắt lọc sét PRECISION

POWER LPS 34-40/200

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

246 41580
VNPT-

THA100314

Cắt lọc sét PROLINE LPS

34-40/350

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

247 41580
VNPT-

THA100878

Điều hòa SamSun

12000BTU

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

248 41580
VNPT-

THA100874
Căt lọc sét Proline

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

249 41580
VNPT-

THA095763

GHẾ LÀM VIỆC INOX

190

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

250 41580
VNPT-

THA095764

GHẾ LÀM VIỆC INOX

190

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

251 41580
VNPT-

THA095765

GHẾ LÀM VIỆC INOX

190

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.
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252 41580
VNPT-

THA095766

GHẾ LÀM VIỆC INOX

190

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

253 41580
VNPT-

THA095767

GHẾ LÀM VIỆC INOX

190

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

254 41580
VNPT-

THA095768

GHẾ LÀM VIỆC INOX

190

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

255 41580
VNPT-

THA095769

GHẾ LÀM VIỆC INOX

190

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

256 41580
VNPT-

THA095770

GHẾ LÀM VIỆC INOX

190

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

257 41580
VNPT-

THA095771

GHẾ LÀM VIỆC INOX

190

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

258 41580
VNPT-

THA095772

GHẾ LÀM VIỆC INOX

190

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

259 41580
VNPT-

THA095269

GHẾ LÀM VIỆC INOX

190

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

260 41580
VNPT-

THA095270

GHẾ LÀM VIỆC INOX

190

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

261 41580
VNPT-

THA100428
Két sắt

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          

Két sắt kích thước cao 120cm, rộng 60cm, sâu 

56cm sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng 

được.

262 41580
VNPT-

THA095749

BỘ ĐIỀU KHIỂN LUÂN

PHIÊN VASS - AC1000

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

263 41580
VNPT-

THA095298

TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN

ELECTRIC BOX

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

264 41580
VNPT-

THA100204
 Cắt lọc sét  3 pha Sugipro

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

265 41580
VNPT-

THA101823

Cắt lọc sét PROLINE LPS

34-40/135

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.
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266 41580
VNPT-

THA101056

Cắt lọc sét PROLINE LPS

34-40/200

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

267 41580
VNPT-

THA100621
Điều hòa SHAP 12000BTU

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

268 41580
VNPT-

THA100622
Điều hòa SHAP 12000BTU

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

269 41580
VNPT-

THA096079

ỔN ÁP STANDA ST-20K-

3F

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          

Ổn áp 20KVA Sử dụng lâu ngày, bị hư hỏng 

không sửa chữa được

270 41580
VNPT-

THA096945

CẮT LỌC SÉT

SUGERPRO PRO-TDS

363-300KA

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

271 41580
VNPT-

THA096948

CẮT LỌC SÉT

SUGERPRO PRO-TDS

363-300KA

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

272 41580
VNPT-

THA100774
Điều hòa Funiki 12

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          

Điều hòa 12.000 BTU bao gồm cả cục lạnh và cục 

nóng đã sử dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, 

hỏng hóc, ngoại quan cũ kĩ.

273 41580
VNPT-

THA100775
Điều hòa Funiki 12

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          

Điều hòa 12.000 BTU bao gồm cả cục lạnh và cục 

nóng đã sử dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, 

hỏng hóc, ngoại quan cũ kĩ.

274 41580
VNPT-

THA100964

Cắt lọc sét PROLINE LPS

34-40/135

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

275 41580
VNPT-

THA101827

Cắt lọc sét PROLINE SSD

34-200

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

276 41580
VNPT-

THA101831

Cắt lọc sét PROLINE SSD

34-200

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

277 41580
VNPT-

THA100539
Cắt lọc sét Postef

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

278 41580
VNPT-

THA100566

Cắt lọc sét SUGERPRO

TDS 163-300

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

279 41580
VNPT-

THA101043

Điều hòa Samsung 12000

BTU

TTVT Như Thanh-

Như Xuân

TTVT Như Thanh - 

Như Xuân
Thị trấn Như Thanh Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

280 41630
VNPT-

THA110798
Ổn áp Standa 20KVA TTVT Triệu Sơn TTVT Triệu Sơn Thị trấn Triệu Sơn Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.
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281 41630
VNPT-

THA111166
Ổn áp Lioa 20KVA TTVT Triệu Sơn TTVT Triệu Sơn Thị trấn Triệu Sơn Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

282 41630
VNPT-

THA111087
Ổn áp Lioa 20 KVA TTVT Triệu Sơn TTVT Triệu Sơn Thị trấn Triệu Sơn Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

283 41630
VNPT-

THA111502
Ổn áp Standa TTVT Triệu Sơn TTVT Triệu Sơn Thị trấn Triệu Sơn Cái 1          

Ổn áp 20KVA sử dụng lâu ngày, bị hư hỏng 

không sửa chữa được

284 41630
VNPT-

THA111207
Ổn áp Lioa 20KVA TTVT Triệu Sơn TTVT Triệu Sơn Thị trấn Triệu Sơn Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

285 41630
VNPT-

THA112924

Thiết bị Wifi Easy Mesh

iGate EW12SX, LAN GE
TTVT Triệu Sơn TTVT Triệu Sơn Thị trấn Triệu Sơn Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

286 41630
VNPT-

THA110347
Ổn áp Standa 20 KVA TTVT Triệu Sơn TTVT Triệu Sơn Thị trấn Triệu Sơn Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

287 41630
VNPT-

THA110329
Ổn áp Lioa 15 KVA TTVT Triệu Sơn TTVT Triệu Sơn Thị trấn Triệu Sơn Cái 1          

Ổn áp Lioa 25KVA sử dụng lâu ngày, bị hư hỏng 

không sửa chữa được

288 41630
VNPT-

THA112920

Thiết bị Wifi Easy Mesh

iGate EW12SX, LAN GE
TTVT Triệu Sơn TTVT Triệu Sơn Thị trấn Triệu Sơn Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

289 41630
VNPT-

THA112921

Thiết bị Wifi Easy Mesh

iGate EW12SX, LAN GE
TTVT Triệu Sơn TTVT Triệu Sơn Thị trấn Triệu Sơn Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

290 41630
VNPT-

THA110769
Ổn áp Lioa 20KVA TTVT Triệu Sơn TTVT Triệu Sơn Thị trấn Triệu Sơn Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

291 41630
VNPT-

THA110862
Ổn áp Standa20KVA TTVT Triệu Sơn TTVT Triệu Sơn Thị trấn Triệu Sơn Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

292 41630
VNPT-

THA112923

Thiết bị Wifi Easy Mesh

iGate EW12SX, LAN GE
TTVT Triệu Sơn TTVT Triệu Sơn Thị trấn Triệu Sơn Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

293 41690
VNPT-

THA115386
Điều hòa -DAIKIN

TTVT Thọ Xuân- 

Thường Xuân
TTVT Thọ Xuân Thị trấn Thọ Xuân Cái 1          

Điều hòa 9.000 BTU bao gồm cả cục lạnh và cục 

nóng đã sử dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, 

hỏng hóc, ngoại quan cũ kĩ.

294 41760
VNPT-

THA125170
Ổn Áp LIOA 20KW

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh

Xã Giao Thiện, huyện 

Lang Chánh
Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

295 41760
VNPT-

THA135616

Điều hòa nhiệt độ Funiki

(chập chờn)

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh
Huyện Lang Chánh Cái 1          

Điều hòa 12.000 BTU bao gồm cả cục lạnh và cục 

nóng đã sử dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, 

hỏng hóc, ngoại quan cũ kĩ.

296 41760
VNPT-

THA135444
Điều hòa nhiệt độ Shap

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh
Huyện Lang Chánh Cái 1          

Điều hòa 12.000 BTU bao gồm cả cục lạnh và cục 

nóng đã sử dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, 

hỏng hóc, ngoại quan cũ kĩ.

297 41760
VNPT-

THA126997

Điều hòa nhiệt độ Sam sung

12000

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh

TTVT Ngọc Lặc - 

Lang Chánh
Huyện Lang Chánh Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

298 41890
VNPT-

THA151477
Bộ lưu điện Santak 500VA

TTVT Quan Hóa - 

Quan Sơn  - Mường 

Lát

TTVT QH-QS-ML Thị trấn Quan Hóa Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

299 41590
VNPT-

THA106150
Adapter (sạc pin máy hàn) TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.
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300 41590
VNPT-

THA105166
Bàn gỗ mặt kính Gỗ ép TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bàn làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu ngày, 

hư hỏng, không thể sử dụng

301 41590
VNPT-

THA106826
Bàn phím Fuhlen Fuhlen TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

302 41590
VNPT-

THA108196

Bộ cờ lê đầu tròng,

STANLEY 87-037
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

303 41590
VNPT-

THA002949

Bộ máy đo công suất quang

Fiberpia
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

304 41590
VNPT-

THA108165

Bút soi sợi quang Tribrer

BML-21Li 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

305 41590
VNPT-

THA108180

Bút soi sợi quang Tribrer

BML-21Li 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

306 41590
VNPT-

THA108183

Bút soi sợi quang Tribrer

BML-21Li 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

307 41590
VNPT-

THA108178

Bút soi sợi quang Tribrer

BML-21Li 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

308 41590
VNPT-

THA108170

Bút soi sợi quang Tribrer

BML-21Li 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

309 41590
VNPT-

THA108176

Bút soi sợi quang Tribrer

BML-21Li 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

310 41590
VNPT-

THA108172

Bút soi sợi quang Tribrer

BML-21Li 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

311 41590
VNPT-

THA108166

Bút soi sợi quang Tribrer

BML-21Li 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

312 41590
VNPT-

THA105113

Cầu dao đảo chiều 3 pa 4

cực
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

313 41590
VNPT-

THA106798

Cây máy tính Lenovo

Lenovo
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

314 41590
VNPT-

THA108173

Dao cắt sợi quang Comway

C108
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

315 41590
VNPT-

THA108164

Dao cắt sợi quang Comway

C108
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

316 41590
VNPT-

THA108179

Dao cắt sợi quang Comway

C108
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

317 41590
VNPT-

THA108169

Dao cắt sợi quang Comway

C108
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

318 41590
VNPT-

THA108177

Dao cắt sợi quang Comway

C108
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

319 41590
VNPT-

THA108168

Dao cắt sợi quang Comway

C108
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

320 41590
VNPT-

THA108185

Dao cắt sợi quang Comway

C108 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

321 41590
VNPT-

THA108167

Dao cắt sợi quang Comway

C108 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.
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322 41590
VNPT-

THA106731
Điều hòa Daikin 18000BTU TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

323 41590
VNPT-

THA107635
Điều hòa Daikin 18000BTU TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Điều hòa bao gồm cả cục lạnh và cục nóng đã sử 

dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, hỏng hóc, ngoại 

quan cũ kĩ.

324 41590
VNPT-

THA106265
Điều khiển máy nổ TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

325 41590
VNPT-

THA106935
Ghế gấp màu xanh TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

326 41590
VNPT-

THA106936
Ghế gấp màu xanh TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

327 41590
VNPT-

THA106942
Ghế gấp màu xanh TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

328 41590
VNPT-

THA106952
Ghế gỗ đôi Gỗ ép TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Ghế làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu ngày, 

hư hỏng, không thể sử dụng

329 41590
VNPT-

THA106950
Ghế gỗ đơn Gỗ ép TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Ghế làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu ngày, 

hư hỏng, không thể sử dụng

330 41590
VNPT-

THA106951
Ghế gỗ đơn Gỗ ép TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Ghế làm bằng gỗ công nghiệp, sử dụng lâu ngày, 

hư hỏng, không thể sử dụng

331 41590
VNPT-

THA108070
Ghế hòa phát TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

332 41590
VNPT-

THA106047
Giá ODF + thiết bị Zyflex TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

333 41590
VNPT-

THA108428
Guốc trèo cột TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

334 41590
VNPT-

THA108434
Guốc trèo cột TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

335 41590
VNPT-

THA108433
Guốc trèo cột TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

336 41590
VNPT-

THA108435
Guốc trèo cột TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

337 41590
VNPT-

THA108431
Guốc trèo cột TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

338 41590
VNPT-

THA108427
Guốc trèo cột TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

339 41590
VNPT-

THA108430
Guốc trèo cột TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

340 41590
VNPT-

THA108429
Guốc trèo cột TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

341 41590
VNPT-

THA108426
Guốc trèo cột TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

342 41590
VNPT-

THA108432
Guốc trèo cột TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.
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343 41590
VNPT-

THA107113
Hộp AC Panel TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

344 41590
VNPT-

THA105284
Hộp Atomat TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

345 41590
VNPT-

THA106506
Hộp attomat TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

346 41590
VNPT-

THA106362
Hộp Attomat TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

347 41590
VNPT-

THA106592
Hộp Attomat TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

348 41590
VNPT-

THA105826
Hộp Attomat TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

349 41590
VNPT-

THA105862
Hộp Attomat TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

350 41590
VNPT-

THA105786
Hộp Attomat TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

351 41590
VNPT-

THA108190

Kìm bấm dây mạng SMB

HT-569
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

352 41590
VNPT-

THA108191

Kìm bấm dây mạng SMB

HT-570
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

353 41590
VNPT-

THA108192

Kìm bấm dây mạng SMB

HT-571
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

354 41590
KIMTUOT_06

_NC
Kìm tuốt sợi quang CFS-3 TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

355 41590
KIMTUOT_03

_NC
Kìm tuốt sợi quang CFS-3 TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

356 41590
KIMTUOT_02

_NC
Kìm tuốt sợi quang CFS-3 TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

357 41590
KIMTUOT_07

_NC
Kìm tuốt sợi quang CFS-3 TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

358 41590
KIMTUOT_09

_NC
Kìm tuốt sợi quang CFS-3 TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

359 41590
KIMTUOT_05

_NC
Kìm tuốt sợi quang CFS-3 TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

360 41590
KIMTUOT_04

_NC
Kìm tuốt sợi quang CFS-3 TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

361 41590
KIMTUOT_01

_NC
Kìm tuốt sợi quang CFS-3 TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

362 41590
KIMTUOT_08

_NC
Kìm tuốt sợi quang CFS-3 TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

363 41590
VNPT-

THA105197
Lioa Standa TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Lioa 20KVA sử dụng lâu ngày, bị hư hỏng không 

sửa chữa được

364 41590
VNPT-

THA105278
Máy hút bụi Panasonic TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.
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365 41590
VNPT-

THA108186

Máy in canon lasrer Printer

LBP 2900
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

366 41590
VNPT-

THA109991
Máy thổi bụi TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

367 41590
VNPT-

THA109987
Máy thổi bụi TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

368 41590
VNPT-

THA109992
Máy thổi bụi TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

369 41590
VNPT-

THA109986
Máy thổi bụi TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

370 41590
VNPT-

THA109988
Máy thổi bụi TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

371 41590
VNPT-

THA109985
Máy thổi bụi TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

372 41590
VNPT-

THA109990
Máy thổi bụi TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

373 41590
VNPT-

THA109989
Máy thổi bụi TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

374 41590
VNPT-

THA109982
Máy thổi bụi TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

375 41590
VNPT-

THA109981
Máy thổi bụi TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

376 41590
VNPT-

THA109983
Máy thổi bụi TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

377 41590
VNPT-

THA109984
Máy thổi bụi TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

378 41590
VNPT-

THA108236

Máy thổi cầm tay Makute

PB004
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

379 41590
VNPT-

THA108237

Máy thổi cầm tay Makute

PB004
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

380 41590
VNPT-

THA106149

Pin máy hàn Furikura FSM -

 60S 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

381 41590
VNPT-

THA108423
Sào luồn cáp quang inox TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

382 41590
VNPT-

THA108422
Sào luồn cáp quang inox TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

383 41590
VNPT-

THA108425
Sào luồn cáp quang inox TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

384 41590
VNPT-

THA107998

Thang nhôm chữ A Nikawa

NYK-5C 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bị gãy chân, không sử dụng được. Thu hồi nhôm 

bán phế liệu

385 41590
VNPT-

THA108005

Thang nhôm chữ A Nikawa

NYK-5C 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bị gãy chân, không sử dụng được. Thu hồi nhôm 

bán phế liệu

386 41590
VNPT-

THA107989

Thang nhôm chữ A Nikawa

NYK-5C 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bị gãy chân, không sử dụng được. Thu hồi nhôm 

bán phế liệu21
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387 41590
VNPT-

THA107999

Thang nhôm chữ A Nikawa

NYK-5C 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bị gãy chân, không sử dụng được. Thu hồi nhôm 

bán phế liệu

388 41590
VNPT-

THA108000

Thang nhôm chữ A Nikawa

NYK-5C 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bị gãy chân, không sử dụng được. Thu hồi nhôm 

bán phế liệu

389 41590
VNPT-

THA108001

Thang nhôm chữ A Nikawa

NYK-5C 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bị gãy chân, không sử dụng được. Thu hồi nhôm 

bán phế liệu

390 41590
VNPT-

THA108003

Thang nhôm chữ A Nikawa

NYK-5C 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bị gãy chân, không sử dụng được. Thu hồi nhôm 

bán phế liệu

391 41590
VNPT-

THA107987

Thang nhôm chữ A Nikawa

NYK-5C 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bị gãy chân, không sử dụng được. Thu hồi nhôm 

bán phế liệu

392 41590
VNPT-

THA107995

Thang nhôm chữ A Nikawa

NYK-5C 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bị gãy chân, không sử dụng được. Thu hồi nhôm 

bán phế liệu

393 41590
VNPT-

THA108010

Thang nhôm chữ A Nikawa

NYK-5C 
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bị gãy chân, không sử dụng được. Thu hồi nhôm 

bán phế liệu

394 41590
VNPT-

THA108136

Thang nhôm gấp Nikawa

NKY-5C
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bị gãy chân, không sử dụng được. Thu hồi nhôm 

bán phế liệu

395 41590
VNPT-

THA108137

Thang nhôm gấp Nikawa

NKY-5C
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bị gãy chân, không sử dụng được. Thu hồi nhôm 

bán phế liệu

396 41590
VNPT-

THA108139

Thang nhôm rút đơn

Nikawa NK-48
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bị gãy chân, không sử dụng được. Thu hồi nhôm 

bán phế liệu

397 41590
VNPT-

THA108129

Thang nhôm rút đơn

Nikawa NK-48
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bị gãy chân, không sử dụng được. Thu hồi nhôm 

bán phế liệu

398 41590
VNPT-

THA108125

Thang nhôm rút đơn

Nikawa NK-48
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bị gãy chân, không sử dụng được. Thu hồi nhôm 

bán phế liệu

399 41590
VNPT-

THA108134

Thang nhôm rút đơn

Nikawa NK-48
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bị gãy chân, không sử dụng được. Thu hồi nhôm 

bán phế liệu

400 41590
VNPT-

THA108135

Thang nhôm rút đơn

Nikawa NK-48
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bị gãy chân, không sử dụng được. Thu hồi nhôm 

bán phế liệu

401 41590
VNPT-

THA108140

Thang nhôm rút đơn

Nikawa NK-48
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bị gãy chân, không sử dụng được. Thu hồi nhôm 

bán phế liệu

402 41590
VNPT-

THA108122

Thang nhôm rút đơn

Nikawa NK-48
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          

Bị gãy chân, không sử dụng được. Thu hồi nhôm 

bán phế liệu

403 41590
VNPT-

THA109997

Thiết bị Wifi Easy Mesh

iGate EW12SX, LAN GE
TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

404 41590
VNPT-

THA106796
Tivi Sony Sony TTVT Nông Cống TTVT Nông Cống Thị trấn Nông Cống Cái 1          Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng được.

404   Tổng cộng
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